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Tóm tắt: Giáo dục bảo đảm an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích là việc làm cần thiết và cấp bách cần được thực hiện ngay từ lứa tuổi mầm non. Bài báo đề cập đến nội dung và những định hướng nhằm nâng cao hiệu lồng ghép giáo dục an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo trong hoạt động học ở trường mầm non. 

Từ khóa: An toàn, tai nạn thương tích, trẻ mầm non, giáo dục.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bảo đảm an toàn (BĐAT) và phòng tránh tai nạn thương tích (PTTNTT) cho trẻ đang là một vấn đề cấp bách hiện nay. Theo UNICEF, 40% tử vong ở trẻ từ 1-14 tuổi ở các nước đang phát triển là do chấn thương và hàng năm có tới 20.000 trẻ em các nước này bị tử vong do tai nạn giao thông, chết đuối, ngã, bỏng và các loại chấn thương khác (Lê Vũ Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh và cs, 2006). Mỗi giờ trôi qua, trên thế giới có hơn 100 trẻ em bị thiệt mạng do tai nạn thương tích. 

Ở Việt Nam, hàng năm, tai nạn thương tích cũng đã cướp đi sinh mạng của hơn 7.300 trẻ em (Tạ Văn Tâm, 2006). Số liệu thống kê của Trung tâm điều tra đa thương tích Việt Nam cũng cho thấy, năm 2001 có 290.000 trẻ em bị chấn thương giao thông, tương đương với 794 trẻ em một ngày trong đó có tới 4.100 trẻ em tử vong, tương đương với con số 11 trẻ em trong 1 ngày, trong đó số trẻ em trai gấp đôi số trẻ em gái (Đỗ Hồng Anh, Đồng Ngọc Hải Anh, Nguyễn Hương Giang, 2006). Chỉ riêng trong năm 2007 đã có 7.894 trẻ em và người chưa thành niên từ 0-19 tuổi bị tử vong do tai nạn thương tích. Nguyên nhân gây tử vong hàng đầu là đuối nước, tai nạn giao thông, ngộ độc, ngã, bỏng và động vật cắn. Các nguyên nhân tai nạn thương tích không gây tử vong chủ yếu bao gồm: Ngã, tai nạn giao thông, động vật cắn, tai nạn thương tích do vật sắc nhọn và bỏng. Nhóm tuổi 1-4 có tỷ suất chấn thương cao nhất; trẻ dưới 5 tuổi chấn thương chủ yếu do bỏng và ngã, chấn thương do động súc vật cắn cao ở hầu hết các nhóm tuổi (trừ nhóm trẻ dưới 1 tuổi) (Lê Vũ Anh, Nguyễn Thuý Quỳnh và cs, 2006). 

Ở Thừa Thiên Huế, năm 2012 tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi chấn thương là 5,5%. Trong đó trẻ không đi học tỷ lệ tai nạn thương tích 8,4% cao nhóm có đi học; nhóm tuổi 4 đến <5 tuổi tỷ lệ TNTT cao hơn các nhóm khác; trẻ em nam TNTT 6,9% cao hơn nữ. Trẻ không được chăm sóc thường xuyên, tỷ lệ TNTT 8,1% cao hơn trẻ được chăm sóc thường xuyên (Đoàn Phước Thuộc, 2013). Như vậy có thể thấy, tai nạn thương tích là vấn đề đáng lo ngại trong chăm sóc sức khỏe trẻ em trên thế giới, đặc biệt là những nước có nền kinh tế kém phát triển, trong đó có Việt Nam. Trẻ em ở mọi độ tuổi đều có nguy cơ bị tai nạn dẫn đến thương tích, tàn tật hay tử vong, đặc biệt là trẻ mầm non. Thực trạng đáng báo động này đang là mối quan tâm lo lắng của toàn xã hội.
Một nghiên cứu ở một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Huế cũng đã chỉ ra rằng, nguyên nhân cơ bản của việc xảy ra tai nạn không chỉ do môi trường hoạt động học tập vui chơi của trẻ chưa đảm bảo mà còn do ý thức và kỹ năng tự bảo vệ của trẻ còn hạn chế (Tạ Thị Kim Nhung, 2016). Chính vì vậy, việc giáo dục các kiến thức và kỹ năng về an toàn cho trẻ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Điều này không chỉ bảo vệ sức khỏe, tính mạng và tinh thần cho trẻ, giảm tỷ lệ tai nạn thương tích ở hiện tại mà còn có tác dụng thay đổi hành vi an toàn của trẻ trong tương lai, nâng cao kỹ năng sống trong suốt cuộc đời trẻ (Nguyễn Thúy Quỳnh, Lê Vũ Anh, Nguyễn Dục Quang, 2010); đồng thời tạo sự yên tâm cho phụ huynh và giáo viên khi cho trẻ tham gia các hoạt động vui chơi, học tập và sinh hoạt ở nhà cũng như ở trường.

Có nhiều hình thức hoạt động khác nhau ở trường mầm non, trong hoạt động có chủ đích là một trong những hoạt động giáo dục quan trọng, có nhiều cơ hội để giáo viên triển khai nội dung giáo dục an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ. Bài báo tiếp cận việc lồng ghép giáo dục BĐAT và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo thông qua hình thức hoạt động này.
2. NỘI DUNG

2.1. Nội dung giáo dục bảo đảm an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo

Trong chương trình giáo dục mầm non sửa đổi đã chỉ rõ những kết quả mong đợi về giáo dục an toàn và phòng tránh tai nạn cho trẻ mẫu giáo đó là: nhận ra và tránh một số vật nguy hiểm, những nơi nguy hiểm và những hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở như: bếp đang nấu, bàn là, phích nước, thức ăn có hại cho sức khỏe, trèo lên lan can, bàn ghế... Nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ như: có cháy nổ, té ngã chảy máu, không đi với người lạ, nhận quà từ người lạ... (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2016)

Dựa trên nội dung chương trình giáo dục mầm non hiện hành (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2016), cần xác định rõ nội dung giáo dục trẻ bao gồm:

Nội dung giáo dục kiến thức về BĐAT và PTTNTT

- Biết được tên mình và bố mẹ, nhớ được số điện thoại, địa chỉ của bố mẹ và số điện thoại khẩn cấp.
- Biết các đồ vật, đồ chơi không an toàn.

- Nhận biết được những nơi không an toàn.

- Biết những hành động không an toàn của người khác.

- Biết sự nguy hiểm của các hiện tượng thời tiết bất thường: nắng nóng, lạnh giá, gió to, mưa lũ, bão…

- Biết một số động, thực vật nguy hiểm.

- Biết một số thực phẩm không an toàn, các quy tắc ăn uống an toàn.

- Biết một số luật an toàn giao thông.

- Biết một số quy định an toàn ở nhà, ở trường và ở nơi công cộng.

Nội dung thực hành kỹ năng BĐAT và PTTNTT

- Sử dụng các đồ dùng, đồ chơi đúng cách, an toàn.

- Vui chơi ở các khu vực an toàn.

- Nói tên của mình, gọi người giúp đỡ khi đi lạc hay gặp nguy hiểm, tai nạn.

- Không ăn những thức ăn có thể gây ngộ độc. Ăn uống đúng cách để không bị hóc sặc, không tự ý uống thuốc.

- Tự sơ cứu khi bị các tai nạn như bỏng, chảy máu, trật khớp,… ở mức độ nhẹ.

- Không nói chuyện, nhận quà, ở một mình hay đi theo người lạ. 

- Không sờ những đồ vật nguy hiểm như bàn là, phích nước, dao, nồi vừa mới nấu xong…

- Không tự ý mở nước, nghịch nước trong nhà bếp, nhà tắm.

- Tìm cách thoát ra khỏi nhà (phòng) nếu như có sự cố cháy nổ.

- Tránh xa một số động vật, thực vật gây nguy hiểm. Xử lý đúng cách khi bị động vật tấn công.

- Chăm sóc động vật nuôi an toàn.

- Tuân thủ đúng luật an toàn giao thông: Đi đúng tín hiệu đèn giao thông, đi bộ trên vỉa hè, đi về bên phải của đường, khi qua đường phải có người lớn đi cùng; không thò đầu, tay khi đi tàu xe.

- Tìm nơi an toàn để trú ẩn khi gặp các hiện tượng tự nhiên bất thường.

Những nội dung trên cần được lồng ghép, tích hợp một cách linh hoạt trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non.

2.2. Lồng ghép giáo dục các kiến thức, kỹ năng về an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 

Trong chương trình Giáo dục mầm non hiện nay không có hoạt động giáo dục an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích riêng biệt, nội dung này chủ yếu được lồng ghép trong các hoạt động khác nhau. Để đạt được kết quả mong đợi như trên, trường mầm non tổ chức quá trình giáo dục an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ theo các bước sau: 

Xác định mục tiêu giáo dục BĐAT và PTTNTT

Mục tiêu cần đạt được của quá trình giáo dục trẻ đó là trẻ có kiến thức về các nguy cơ xảy ra tai nạn, nguy cơ mất an toàn và biện pháp phòng tránh như bỏng, đuối nước, té ngã, điện giật, ngộ độc, thất lạc… Trẻ có một số kỹ năng sơ cứu, xử lý khi gặp phải các tai nạn và có ý thức phòng tránh tai nạn khi chơi, học và sinh hoạt hàng ngày.

Xác định nội dung lồng ghép giáo dục BĐAT và PTTNTT trong chủ đề

Trên cơ sở nội dung giáo dục BĐAT và PTTNTT cho trẻ, khi lập kế hoạch giáo dục, giáo viên triển khai lồng ghép các nội dung này vào nội dung giáo dục của chủ đề. Ví dụ, trong chủ đề “Gia đình”, mạng nội dung có thể triển khai như hình 1.

Triển khai lồng ghép nội dung giáo dục trong hoạt động học

Giáo viên có thể lựa chọn nội dung phù hợp để lồng ghép vào các hoạt động học như Khám phá môi trường xung quanh, làm quen với tác phẩm văn học, giáo dục âm nhạc, giáo dục thể chất,... Các bước thực hiện:

Bước 1: Xác định rõ mục đích, nội dung, phương pháp, biện pháp, phương tiện tổ chức hoạt động học tập

Bước 2: Xác định nội dung giáo dục an toàn cần lồng ghép

Bước 3: Khai thác cấu trúc hoạt động học để xác định thời điểm lồng ghép: phần mở đầu, nội dung trọng tâm hay củng cố luyện tập.

Có 3 mức độ lồng ghép: lồng ghép toàn phần khi nội dung bài học trùng với nội dung giáo dục PTTNTT; mức độ lồng ghép một phần (bộ phận) khi nội dung PTTNTT trùng một phần trong bài học; mức độ liên hệ khi nội dung bài học có điều kiện liên hệ một cách logic với nội dung giáo dục phòng chóng tai nạn thương tích

Trong các hoạt động học ở trường mầm non thì hoạt động “khám phá môi trường xung quanh” có cơ hội lồng ghép toàn phần nhiều nhất, các động còn lại chủ yếu lồng ghép ở mức độ bộ phận hay liên hệ.

Để hỗ trợ cho các hoạt động lồng ghép giáo dục trẻ về an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích có hiệu quả, yêu cầu các phương tiện, đồ dùng dạy học phải phong phú về chủng loại như phim, tranh ảnh, mô hình, đồ vật thật. Chất liệu của chúng phải an toàn và dễ sử dụng đối với trẻ. Đặc biệt giáo viên cần tạo ra môi trường an toàn cho trẻ và giáo dục trẻ ngay trong môi trường đó. Điều này sẽ giúp cho việc tiếp nhận những kiến thức về an toàn dễ dàng, bên cạnh đó việc thực hành kỹ năng trong môi trường hàng ngày sẽ trở thành thói quen và nhu cầu của trẻ về việc BĐAT cho mình và người khác.

MẠNG NỘI DUNG




Hình 1. Mạng nội dung giáo dục ĐBAT và PTTNTT trong chủ đề gia đình cho trẻ mẫu giáo

3. KẾT LUẬN

Do hạn chế về thể chất cũng như nhận thức nên trẻ có nguy cơ cao bị tai nạn so với người lớn. Giáo dục nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành an toàn cho trẻ có ý nghĩa vô cùng quan trọng giúp trẻ tránh xa các mối nguy hiểm có nguy cơ gây tai nạn cho chính mình cũng như người khác, đồng thời giúp trẻ có kỹ năng xử lý phù hợp khi gặp các tình huống nguy cấp. Lồng ghép giáo dục an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ cần đưa vào kế hoạch từ đầu năm học và thực hiện thường xuyên, có hiệu quả nhằm giảm tỷ lệ trẻ bị tai nạn, thương tật và tử vong do tai nạn.
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Abstract: Safety and accidental injury education are necessary and urgent works that need to be done from preschool age. The article mentions the contents and orientations to improve the integration of safety and injury prevention education for preschool children in preschool learning activities.
Keywords: Safety, accidental injury, children, education.

Gia đình bé





Gia đình thân yêu





Đồ dùng gia đình





Những người họ hàng trong gia đình








- Không sờ những đồ vật nguy hiểm như bàn là, phích nước, dao, nồi vừa mới nấu xong…


- Không tự ý sử dụng các dụng cụ, thiết bị trong nhà bếp như bếp ga, lò vi sóng, kéo, dao, đồ sứ, thủy tinh,… nếu như chưa được hướng dẫn và không có người lớn bên cạnh


- Không tự ý mở nước, nghịch nước trong nhà bếp, nhà tắm


- Biết các an toàn trong sử dụng điện


- Thực hành một số sơ cứu khi bị bỏng, té ngã





- Nhận biết những hành động nguy hiểm của người khác, kể cả những người họ hàng 


- Báo cho bố mẹ biết những hành động nguy hiểm của người khác





- Địa chỉ của gia đình 


- Di chuyển, hoạt động an toàn trong nhà, (không gây cháy nổ, đổ vỡ, té ngã…)


- không chơi ở những nơi có nhiều mối nguy hiểm như nhà kho, ban công,… khi không có người lớn


- Nhận biết những dấu hiệu nguy hiểm ở trong nhà như chập điện, cháy nổ, ngập nước,… và báo cho người lớn


- Biết tìm cách thoát ra khỏi nhà (phòng) nếu như có sự cố cháy nổ, ngập nước…





- Nhận biết những những người lạ, những người không phải người trong gia đình. 


- Không nói chuyện, nhận quà, ở một mình hay đi theo người lạ.


- Báo cho bố mẹ những hành động nguy hiểm của người lạ





Ngôi nhà của bé











